6.  CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
TRANSFER OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
· Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng theo chủ thể
Licensing contracts by holders
	Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển  
     giao quyền sử dụng đối tượng SHCN
Number of requests for registration of licensing contracts
	Số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN đã được đăng ký
Number of registered licensing contracts

	Các bên ký kết
Contracting party
   Năm
   Year
	VN-VN
	VN-NN
	NN-NN
	Tổng số
Total
	VN-VN
	VN-NN
	NN-NN
	Tổng số
Total

	2011
	84
(102)
	56
(205)
	30
(193)
	170
(500)
	64
(73)
	54
(281)
	25
(156)
	143
(510)

	2012

	136
(309)
	60
(320)
	16
(148)
	212
(777)
	89
(198)
	45
(169)
	8
(208)
	142
(575)

	2013
	90
(146)
	93
(369)
	21
(122)
	204
(637)
	109
(152)
	46
(144)
	9
(45)
	164
(341)

	2014
	110
(257)
	73
(455)
	24
(104)
	206
(816)
	90
(188)
	104
(461)
	22
(166)
	216
(815)

	2015
	135
(315)
	92
(714)
	28
(400)
	255
(1429)
	95
(251)
	85
(612)
	23
(106)
	203
(969)

	2016
	112
(200)
	89
(361)
	14
(84)
	215
(645)
	118
(240)
	89
(455)
	18
(362)
	225
(1057)

	2017
	150
(292)
	75
(283)
	14
(35)
	239
(610)
	107
(191)
	61
(337)
	10
(59)
	178
(587)

	2018
	157
(221)
	53
(162)
	11
(30)
	221
(413)
	150
(287)
	75
(226)
	14
(17)
	239
(530)

	2019
	122
(204)
	50
(134)
	26
(79)
	198
(417)
	177
(261)
	41
(98)
	10
(31)
	228
(390)

	2020
	88
(122)
	38
(246)
	11
(69)
	137
(437)
	74
(140)
	49
(150)
	25
(91)
	148
(381)

	2021
	53
(106)
	29
(81)
	8
(22)
	90
(209)
	84
(171)
	29
(178)
	9
(53)
	127
(402)

	2022
	89
(188)
	43
(262)
	16
(31)
	148
(481)
	108
(384)
	43
(188)
	21
(62)
	172
(634)

	2023
	53 (57)
	28 (126) 
	15 (19)
	96 (202) 
	61 (94) 
	58 (160) 
	15 (31) 
	134 (285)


VN-VN : Chuyển giao giữa Người Việt Nam-Người Việt Nam
VN-NN : Chuyển giao giữa Người Việt Nam-Người nước ngoài
NN-NN : Chuyển giao giữa Người nước ngoài-Người nước ngoài
(Số trong ngoặc đơn là số lượng đối tượng SHCN được chuyển giao quyền sử dụng)
VN-VN: Licensing contract between the Vietnamese and the Vietnamese
VN-NN: Licensing contract between the Vietnamese and the foreigner
NN-NN: Licensing contract between the foreigner and the foreigner
(Figures in blanket are the numbers of licensed subject matters)
· 
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng theo đối tượng
Licensing contracts by subject matters
	Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển  
     giao quyền sử dụng theo đối tượng SHCN
Number of requests for registration of licensing contracts by subject matters
	Số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng theo đối tượng đã được đăng ký
Number of registered licensing contracts by subject matters

	Các đối tượng
subject matters


   Năm
   Year
	SC/GPHI
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Invention/utility solution
	KDCN
Industrial design
	NH
Trademark
	Tổng số
Total
	SC/GPHI
Invention/utility solution
	KDCN
Industrial design
	NH
Trademark
	Tổng số
Total

	2011
	5
(5)
	0
(0)
	165
(495)
	170
(500)
	4
(4)
	1
(2)
	138
(504)
	143
(510)

	2012
	1
(1)
	1
(1)
	210
(775)
	212
(777)
	1
(1)
	1
(1)
	139
(573)
	142
(575)

	2013
	8
(28)
	1
(1)
	195
(608)
	204
(637)
	4
(4)
	1
(1)
	159
(336)
	164
(341)

	2014
	2
(4)
	3
(4)
	201
(808)
	206
(816)
	5
(18)
	1
(1)
	210
(796)
	216
(815)

	2015
	1
(1)
	5
(14)
	249
(1414)
	255
(1429)
	3
(8)
	6
(27)
	194
(934)
	203
(969)

	2016
	10
(13)
	16
(16)
	189
(616)
	215
(645)
	6
(6)
	18
(18)
	201
(1033)
	225
(1057)

	2017
	3
(3)
	2
(2)
	234
(605)
	239
(610)
	3
(6)
	0
	175
(581)
	178
(587)

	2018
	3
(3)
	2
(11)
	216
(399)
	221
(413)
	5
(5)
	3
(3)
	231
(522)
	239
(530)

	2019
	7
(11)
	4
(15)
	187
(391)
	198
(417)
	3
(4)
	1
(2)
	224
(384)
	228
(390)

	2020
	8
(16)
	1
(1)
	128
(420)
	137
(437
	8
(13)
	3
(13)
	137
(355)
	148
(381)

	2021
	5
(6)
	3
(4)
	82
(199)
	90
(209)
	8
(14)
	2
(2)
	117
(386)
	127
(402)

	2022
	17
(22)
	5
(17)
	126
(442)
	148
(481)
	12
(14)
	7
(8)
	155
(612)
	172
(634)

	2023
	7 (14)
	4 (15) 
	85 (173)
	96 (202) 
	16 (22) 
	6 (16) 
	112 (247)
	134 (285)


(Số trong ngoặc đơn là số lượng đối tượng SHCN được chuyển giao quyền sử dụng)
(Figures in blanket are the numbers of licensed subject matters) 


* Kỳ báo cáo thống kê hằng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thống kê
Annual statistical report begins on January 01 and ends on December 31 of that statistical reporting period
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